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LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 2024 

 

Luật Thuế giá trị gia tăng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2024 (sau đây 

gọi chung là Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024); Chủ tịch nước ký Lệnh công 

bố số 24/2024/L-CTN ngày 02/12/2024; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025, 

trừ trường hợp quy định về mức doanh thu của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thuộc đối tượng không chịu thuế tại khoản 25 Điều 51 và Điều 172 Luật Thuế giá 

trị gia tăng năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026. Luật Thuế giá trị 

gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

31/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 hết hiệu lực 

kể từ ngày 01/7/2025.  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 

20243 

1. Về cơ sở chính trị 

Việc nghiên cứu sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng (sau đây viết là Luật 

Thuế GTGT) xuất phát từ các lý do sau: 

- Một là, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, 

Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 

23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 

23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, để góp phần chặn đà giảm sút của 

quy mô thu ngân sách so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) thì cần thiết phải 

sửa đổi, bổ sung Luật Thuế GTGT để bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng 

cơ sở thu (trong bối cảnh không điều chỉnh tăng mức thuế suất GTGT). 

                                           
1 Khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 quy định: 

“Điều 5. Đối tượng không chịu thuế 

... 25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu hằng năm từ 200 triệu 

đồng trở xuống; tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng 

bán ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của 

pháp luật về phí và lệ phí...”. 
2 Điều 17 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 quy định: 

“Điều 17. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13 

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: 

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; 

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo 

quy định của pháp luật. 

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của hộ, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh có doanh thu dưới mức quy định tại khoản 25 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng.” 
3 Tờ trình số 238/TTr-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). 
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+ Ngày 18/11/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW 

về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm 

bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trong đó nhấn mạnh việc tập trung 

“Hoàn thiện chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo 

hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu nhất là các nguồn thu 

mới, phù hợp với thông lệ quốc tế...”. 

+ Tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 

– 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 

2025, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam 

đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội về thuế, 

phí như sau:  

“Sửa đổi, bổ sung các luật về thuế, phí theo nguyên tắc thị trường, phù 

hợp với thông lệ quốc tế, gắn với cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế và áp dụng mức thuế suất hợp lý, 

hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động 

hợp lý các nguồn lực cho NSNN, đồng thời góp phần thiết lập môi trường cạnh 

tranh phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế”.   

“Sửa đổi hệ thống luật và chính sách thuế, phí, lệ phí theo nguyên tắc thị 

trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh của môi trường 

đầu tư. Mở rộng cơ sở thu, bảo đảm tính công bằng, trung lập của chính sách 

thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

giảm chi phí tuân thủ các thủ tục nộp thuế, phí của người dân và doanh nghiệp”. 

+ Tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của 

Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 

2021 – 2025 đưa ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau: “Thực hiện các 

giải pháp khả thi để đạt tỷ lệ huy động cao hơn vào ngân sách nhà nước, khai 

thác các dư địa thu, mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, đẩy mạnh chống thất 

thu, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu NSNN. Khẩn trương sửa 

đổi, hoàn thiện một số luật thuế, nhất là Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập 

doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt... Chú trọng các nguồn thu từ đất đai, 

tài nguyên, khoáng sản để tránh thất thoát. Hạn chế việc lồng ghép các chính 

sách xã hội trong pháp luật về thuế. Rà soát, hoàn thiện các quy định ưu đãi thuế 

để tránh thất thu, bảo đảm minh bạch, công bằng, khả thi, phù hợp với xu thế 

phát triển và thông lệ quốc tế”. 

+ Điểm b, khoản 1, mục II, Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 

2030, trong đó đối với thuế GTGT: “Mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm 

hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 

tượng áp dụng thuế suất 5%; tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất; nghiên 
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cứu tăng thuế suất thuế GTGT theo lộ trình; rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh 

thu áp dụng phương pháp khấu trừ cho phù hợp với thực tế; nghiên cứu áp dụng 

thống nhất phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với người nộp 

thuế có doanh thu dưới ngưỡng hoặc không đủ điều kiện áp dụng phương pháp 

khấu trừ; hoàn thiện các quy định liên quan đến thuế GTGT đối với hàng hóa và 

dịch vụ xuất khẩu, đảm bảo phản ánh đúng bản chất và phù hợp thông lệ quốc 

tế. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT 

theo hướng đơn giản, minh bạch và đồng bộ với các quy định của pháp luật có 

liên quan”. 

- Hai là, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng tại các 

văn bản: (i) Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật 

tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (trong đó có yêu cầu không được: “chỉ đạo, 

ban hành thể chế, cơ chế, chính sách có nội dung trái chủ trương, quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ” - điểm d 

khoản 2 Điều 9); (ii) Thông báo Kết luận số 30-TB/BCĐTW ngày 15/01/2023 

của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 23, ngày 12/01/2023 của Ban Chỉ 

đạo: “...Khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong chính sách, 

pháp luật liên quan đến ngân hàng, tài chính… và các vấn đề cụ thể mà các đoàn 

kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án đã kiến nghị, đề xuất”; (iii) Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 

29/11/2023 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (yêu cầu: “ngăn 

chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, 

“lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật” - Mục 

3); (iv) Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 về hoạt động chất 

vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (yêu 

cầu: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc kiểm soát quyền lực phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong xây dựng, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật” - Mục 2.1); (v) Nghị quyết số 126/NQ-CP  ngày 

14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn 

ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.   

- Ba là, từ yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách thủ tục quản lý thuế 

hướng tới chính sách thuế thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, 

dễ thực hiện hơn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công 

tác quản lý thuế để phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế. 

- Bốn là, thực hiện yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng mà thực tế phát triển 

kinh tế hội nhập trước mắt cũng như lâu dài đặt ra. 

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành tất yếu trong quá trình phát triển của 

đất nước. Luật thuế GTGT cần sửa đổi phù hợp với xu hướng cải cách thuế 

GTGT của các nước. 

Xu hướng cải cách thuế của các nước phát triển và các nước đang phát 
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triển đều thực hiện cơ cấu lại thu NSNN theo hướng tăng cường nguồn thu từ 

thuế gián thu, cụ thể để tăng nguồn thu bù đắp cho nguồn thu giảm do giảm thuế 

nhập khẩu, thuế thu nhập, các nước có xu hướng chuyển hướng tăng thu từ thuế 

tiêu dùng (thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)), mở rộng cơ sở thuế 

thông qua giải pháp thu hẹp đối tượng không chịu thuế GTGT và đối tượng áp 

dụng thuế suất thuế GTGT ưu đãi; điều chỉnh tăng mức thuế suất phổ thông.  

- Năm là, để tạo môi trường pháp luật thống nhất và đồng bộ áp dụng trong 

nền kinh tế và khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật thuế GTGT hiện hành. 

Đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo 

quy định của Luật thuế GTGT hiện hành còn nhiều so với điều kiện kinh tế - xã 

hội hiện nay và thông lệ quốc tế đã có nhiều thay đổi. Việc quy định một số hàng 

hóa không chủ yếu phục vụ tiêu dùng cuối cùng mà là đầu vào cho sản xuất, kinh 

doanh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng áp dụng thuế suất 

GTGT 5% đã tạo ra hiệu ứng chuyển thuế làm giảm tác động ưu đãi của thuế, 

làm giảm cạnh tranh so với hàng hóa nhập khẩu và gây phức tạp cho quản lý. 

Từ ngày Luật thuế GTGT ban hành đến nay, có nhiều Luật liên quan đã 

được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, đòi hỏi Luật thuế GTGT phải sửa đổi để 

bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các Luật như: Luật hải quan năm 2014; 

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016; Luật báo chí năm 2016; Luật 

thủy sản năm 2017; Luật trồng trọt năm 2018; Luật chăn nuôi năm 2018; Luật 

quản lý thuế năm 2019; Luật chứng khoán năm 2019; Luật đầu tư năm 2020; 

Luật doanh nghiệp năm 2020; Luật các tổ chức tín dụng năm 2024; Luật đất đai 

năm 2024. 

- Sáu là, thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 kỳ họp thứ 5, Quốc hội 

khóa XV về việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã có 

Báo cáo số 587/BC-CP ngày 20/12/2023 về kết quả rà soát. Theo đó, ngày 

29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 về kỳ họp thứ 

6, Quốc hội khóa XV, trong đó đã “…đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương 

xem xét, xử lý kết quả rà soát và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 đối với nội 

dung do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước kiến nghị; có giải pháp khắc 

phục ngay các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập đã được 

chỉ ra trong các văn bản dưới luật; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

luật, pháp lệnh có liên quan theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của 

Quốc hội năm 2024 và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án 

định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV”. 

Triển khai nhiệm vụ được giao, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã 

có công văn số 727/TCT ngày 06/02/2024 đề nghị các Bộ, ngành rà soát, cho ý 

kiến đối với các kiến nghị do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước đề 

xuất tại Báo cáo số 587/BC-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ, Báo cáo thẩm 
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tra số 2277/BC-UBPL ngày 21/10/2023 của Ủy ban pháp luật và công văn số 

2279/LĐTM-PC ngày 31/10/2023 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam. Theo đó, nội dung kiến nghị liên quan đến sửa đổi Luật thuế GTGT 

gồm: (i) đề nghị đưa mặt hàng phân bón ra khỏi đối tượng không chịu thuế GTGT 

để thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nước và thúc đẩy doanh nghiệp 

tái đầu tư; (ii) đề nghị bổ sung quy định về thuế suất thuế GTGT áp dụng cho 

hoạt động giao dịch hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn qua Sở Giao dịch 

hàng hóa (xác định hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa thuộc 

đối tượng không chịu thuế GTGT); (iii) đề nghị sửa đổi quy định về việc xác 

định sản phẩm xuất khẩu đã chế biến thành sản phẩm khác hay chưa chế biến 

thành sản phẩm khác và sửa quy định trong việc xác định tỷ trọng giá trị tài 

nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên 51% giá thành sản xuất sản phẩm 

bán ra khi xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; (iv) sửa đổi quy 

định về hoàn thuế GTGT “đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu, chuyển 

đổi doanh nghiệp, sáp nhập, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động” để tránh tình 

trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách thực hiện chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp và đề nghị hoàn thuế và để phù hợp với trách nhiệm của công ty chuyển 

đổi loại hình doanh nghiệp (chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp) theo quy định của Luật 

doanh nghiệp. 

Từ những lý do nêu trên, việc sửa đổi Luật Thuế GTGT là cần thiết. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 được thông qua ngày 03/6/2008 có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 thay thế cho Luật Thuế GTGT năm 1997 

và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT năm 2003, năm 

2005 và đã được sửa đổi, bổ sung 03 lần tại Luật số 31/2013/QH13 có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2014, Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2015, Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. 

Qua 15 năm thực hiện, Luật thuế GTGT đã đạt được các kết quả quan trọng như 

sau: 

- Một là, Luật thuế GTGT đã có những thay đổi theo đúng định hướng cải 

cách chính sách thuế của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; 

giảm bớt thủ tục hành chính cho người nộp thuế và cơ quan thuế, góp phần cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Luật thuế GTGT sửa đổi, giảm bớt các nhóm hàng hóa, dịch vụ không 

chịu thuế đã tạo điều kiện cho việc tính thuế, khấu trừ thuế được liên hoàn giữa 

các khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh; sắp xếp, điều chỉnh hợp lý hơn các 

nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% và 10% đã góp phần nâng cao sự minh 

bạch về chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý của cả cơ quan thuế và người nộp 

thuế. 



6 

 

Luật thuế GTGT quy định mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng để áp dụng 

phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phù hợp với thông lệ 

quốc tế, đơn giản hoá cách tính thuế đối với người nộp thuế có doanh thu dưới 

ngưỡng đã góp phần giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp có quy mô 

nhỏ, siêu nhỏ và giảm chi phí, thời gian kê khai, nộp thuế GTGT đối với người 

nộp thuế và chi phí quản lý của cơ quan thuế. Hạn chế được việc một số doanh 

nghiệp lợi dụng cơ chế thông thoáng trong việc thành lập doanh nghiệp để chỉ 

nhằm mua bán hoá đơn, lợi dụng hoá đơn khống để khấu trừ, hoàn thuế làm ảnh 

hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, gây thất thu cho ngân sách nhà nước 

(NSNN).  

Luật thuế GTGT quy định nguyên tắc xác định hàng hóa, dịch vụ xuất 

khẩu áp dụng thuế suất 0% theo địa điểm tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đã khắc 

phục các vướng mắc trong thực tiễn trước đây (căn cứ theo tiêu chí bên nước 

ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam), tránh các trường hợp 

lách luật (cung cấp các dịch vụ cho nước ngoài nhưng thực tế tiêu dùng dịch vụ 

tại Việt Nam) cũng như giải quyết được vướng mắc cho người nộp thuế (thực 

chất cung cấp dịch vụ cho nước ngoài và tiêu dùng ngoài Việt Nam nhưng không 

rõ phía nước ngoài có hay không có cơ sở thường trú tại Việt Nam). 

Luật thuế GTGT cũng quy định mức thuế tối thiểu được hoàn đối với đầu 

tư và xuất khẩu là 300 triệu đồng góp phần phòng chống gian lận trong hoàn 

thuế, đồng thời có tác dụng thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất trong nước đẩy nhanh 

việc đưa dự án vào hoạt động và thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa, giảm 

bớt thủ tục hành chính, giảm khối lượng hồ sơ hoàn thuế, tạo thuận lợi cho người 

nộp thuế và cơ quan thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Luật thuế GTGT quy định hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh 

có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí khai 

nộp thuế và giảm chi phí hành thu của cơ quan thuế, từ đó nâng cao hiệu quả 

quản lý của nhà nước. 

- Hai là, Luật thuế GTGT đã góp phần tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh phát triển, chú trọng đến khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất nông nghiệp; giảm chi phí đối với 

hàng hóa, dịch vụ thiết yếu góp phần vào đảm bảo an sinh xã hội.  

Luật thuế GTGT quy định hàng hóa, dịch vụ trong ngành nông nghiệp chủ 

yếu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng áp dụng mức 

thuế suất 5% đã góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của ngành nông nghiệp. 

Luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuế 

suất ưu đãi 5% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đã góp phần 

giảm chi phí cho người tiêu dùng và đảm bảo an sinh xã hội. 

- Ba là, Luật thuế GTGT đã góp phần định hướng sản xuất và tiêu dùng, 
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định hướng đầu tư sản xuất theo đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghệ, đầu tư đổi mới tài sản cố 

định (TSCĐ), khuyến khích xuất khẩu, góp phần thúc đẩy vốn đầu tư xã hội tăng 

trưởng. 

+ Luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế đối với: Máy móc, 

thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu 

để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; 

hoạt động chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ hoặc quy 

định mức thuế suất thấp 5% đối với dịch vụ khoa học công nghệ. Quy định này 

đã góp phần tạo điều kiện hỗ trợ vốn để doanh nghiệp thực hiện hoạt động nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ và khuyến khích doanh nghiệp nhận chuyển 

giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ từ nước ngoài. 

+ Luật thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT đối với tài 

nguyên khoáng sản chưa qua chế biến hoặc đã qua chế biến nhưng tiêu tốn nhiều 

năng lượng đã góp phần hạn chế xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô, góp phần 

định hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khi đầu tư vào những 

ngành này. 

+ Luật thuế GTGT quy định hoàn thuế đối với dự án đầu tư và hàng hóa 

dịch vụ xuất khẩu trong khi các cơ sở kinh doanh thông thường chỉ được khấu 

trừ vào các kỳ tiếp theo, không được hoàn thuế. Theo số liệu của cơ quan thuế, 

số hoàn thuế GTGT tăng dần qua các năm, số tiền hoàn bình quân từ năm 2013-

2023 chiếm khoảng 27,1% tổng thu từ thuế GTGT. Do vậy, thuế GTGT đã 

khuyến khích xuất khẩu, hạ giá bán của sản phẩm xuất khẩu tạo điều kiện cho 

hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam cạnh tranh trên thị trường quốc tế, kim ngạch 

xuất khẩu qua các năm đều tăng: Năm 2013 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 132,2 

tỷ USD, đến năm 2023 đạt 355,5 tỷ USD (tăng trưởng khoảng 269% so với năm 

2013).  

Bên cạnh đó, thông qua việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư và 

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu cùng với các biện pháp cải cách có liên quan khác 

đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghệ, đầu tư đổi mới TSCĐ, 

tạo điều kiện để doanh nghiệp hạ giá hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, tăng khả năng 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế, từ đó khuyến khích xuất khẩu tăng trưởng, 

góp phần thúc đẩy vốn đầu tư xã hội, đặc biệt là đối với nguồn vốn ngoài nhà 

nước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cũng tăng trưởng đều năm sau cao 

hơn năm trước, cụ thể: năm 2013 khoảng 1.094.543 tỷ đồng thì đến năm 2023 

đã tăng lên khoảng 3.423.500 tỷ đồng, tăng gần 313% so với năm 2013.  

- Bốn là, Luật thuế GTGT góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, 

góp phần tạo sự minh bạch trong các hoạt động kinh tế, chống gian lận trong 

hoàn thuế thông qua khuyến khích phát triển các giao dịch thanh toán không 

dùng tiền mặt giữa các doanh nghiệp, quy định một số trường hợp thuộc đối 

tượng chịu thuế GTGT nhưng không phải kê khai tính thuế đầu ra, điều kiện 

hoàn thuế GTGT, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào để hạn chế việc khấu 
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trừ, hoàn thuế khống, thúc đẩy hạch toán kế toán, sử dụng hoá đơn, chứng từ, 

nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. 

Theo quy định của Luật thuế GTGT năm 2008 thì sản phẩm cây trồng, 

rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản 

phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, 

đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, 

nếu sản phẩm này được bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác ở khâu thương 

mại thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 5%. Thực tế thực hiện cho thấy nhiều 

doanh nghiệp đã lợi dụng quy định trên mua nông sản của nông dân (không chịu 

thuế GTGT) sau đó mua hóa đơn có thuế GTGT 5% để hợp thức đầu vào, lòng 

vòng qua nhiều khâu thương mại trung gian trước khi bán cho cơ sở xuất khẩu 

để cơ sở này được hoàn thuế. Để xử lý vướng mắc thực tế, tại Luật số 

106/2016/QH13 đã quy định doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính 

nộp thuế GTGT đầu ra đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi 

trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông 

thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác. Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác 

xã mua vào sẽ không có thuế GTGT đầu vào để khấu trừ, hạn chế việc khấu trừ, 

hoàn thuế GTGT khống. 

Quy định của Luật số 106/2016/QH13 đã góp phần ngăn chặn mua bán 

hóa đơn lòng vòng giữa các doanh nghiệp, ngăn chặn việc lập hóa đơn khống có 

thuế GTGT 5% đối với hàng hóa là nông, lâm, thủy sản, đã phát huy hiệu quả 

ngăn chặn kịp thời tình trạng gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào 

đối với hàng hóa là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt 

chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. Trong 

quá trình tổng hợp các báo cáo từ các Cục Thuế và qua các vụ án đã bị khởi tố 

thời gian qua đã xảy ra tình trạng gian lận tiền hoàn thuế tại khâu trung gian, ví 

dụ như lập hồ sơ, chứng từ, bảng kê thu mua gỗ trực tiếp của người trồng rừng 

bán ra không đúng với thực tế việc thu mua gỗ nguyên liệu, sau đó xuất khống 

hóa đơn bán hàng hóa là sản phẩm gỗ (dăm gỗ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) 

cho một số doanh nghiệp từ đó trục lợi tiền hoàn thuế ở khâu xuất khẩu.  

Tổng hợp dữ liệu người nộp thuế có ngành nghề kinh doanh chính thuộc 

nhóm ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản cho thấy, giá trị hàng hóa bán ra 

không tính thuế năm 2022 là khoảng 33 nghìn tỷ đồng, năm 2023 là khoảng 35 

nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ tương 

ứng với giá trị hàng hóa bán ra không tính thuế tương ứng là 108 tỷ đồng và 117 

tỷ đồng (nếu áp dụng thu thuế GTGT 5% thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng 

năm 2022 là 1.650 tỷ đồng, năm 2023 là 1.750 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó, Luật thuế GTGT đã quy định một trong những điều kiện 

quan trọng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là doanh nghiệp phải có chứng 

từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá 

trị trên hai mươi triệu đồng. Quy định này đã thúc đẩy phát triển giao dịch thanh 
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toán không dùng tiền mặt giữa các doanh nghiệp, góp phần ngăn chặn các hành 

vi mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế 

GTGT, chống thất thu ngân sách, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, lành 

mạnh.  

Thông qua việc quy định rõ các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đối với 

hàng hóa, dịch vụ trong nước và hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, 

Luật thuế GTGT tạo điều kiện cho cơ quan thuế và cơ quan quản lý Nhà nước 

kiểm tra việc kê khai tính thuế, nộp thuế, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp; đòi hỏi doanh nghiệp thực hiện tốt hơn việc mua bán hàng 

hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ và khuyến khích việc thanh toán không 

dùng tiền mặt. Từ đó, làm cho hoạt động kinh tế minh bạch, lành mạnh. 

- Năm là, Luật thuế GTGT góp phần quan trọng, ổn định, đảm bảo tỉ lệ 

động viên hợp lý cho NSNN; cơ cấu lại thu NSNN theo hướng bền vững, giảm 

dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản (dầu thô) và thu từ 

hoạt động xuất nhập khẩu. 

Thuế GTGT tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong động viên vào 

NSNN, đây là sắc thuế có số thu lớn nhất trong hệ thống thu NSNN của Việt 

Nam hiện nay. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, hiệu suất thu tốt của thuế GTGT 

góp phần đảm bảo cân đối cơ bản cho thu chi NSNN. Ngoài ra, thuế GTGT được 

nộp vào ngân sách kịp thời (hàng tháng, hàng quý kế tiếp tháng, quý phát sinh 

giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ) nên thuế GTGT tạo dòng tiền đều cho ngân 

sách.  

Từ năm 2013 đến năm 2023, mặc dù nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó 

khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi kinh tế thế giới nhưng số thu về thuế GTGT 

vẫn được bảo đảm, tăng trưởng đều qua các năm và ổn định về tỷ trọng thu thuế 

GTGT trong tổng số thu NSNN. Theo thống kê của cơ quan quản lý thu thì số 

thu về thuế GTGT luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số thu NSNN cũng như chiếm 

tỷ lệ cao trong tổng số thu về thuế, cụ thể: Năm 2014 khoảng 26,9%, năm 2019 

khoảng 23,3%, năm 2020 khoảng 22,7%, năm 2021 khoảng 23,6% (năm 2020, 

2021 chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19), năm 2022 khoảng 24,5%, năm 2023 

khoảng 23%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong quá trình phát triển kinh 

tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, do sự biến động nhanh của kinh tế - chính 

trị thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, qua triển khai thực hiện 

chính sách thuế GTGT cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: 

- Một là, số lượng nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu 

thuế còn nhiều (26 nhóm) và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào làm tăng 

chi phí sản xuất của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong chuỗi 

cung ứng. 

- Hai là, việc áp dụng các mức thuế suất (hiện nay gồm 03 mức: 0%, 5% 

và 10%) đối với các nhóm mặt hàng còn chưa phù hợp. Đối tượng chịu thuế 

GTGT thuế suất 5% còn nhiều (14 nhóm hàng hóa, dịch vụ) chưa phù hợp với 
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định hướng cải cách hệ thống thuế, tiến tới áp dụng 1 mức thuế suất phổ thông. 

Việc xác định thuế suất đối với một số hàng hóa dựa vào mục đích sử dụng nên 

gây vướng mắc cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.  

- Ba là, đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT 

có mức từ 100 triệu đồng trở xuống/năm cần phải nghiên cứu điều chỉnh cho phù 

hợp mức biến động của giá và một số yếu tố khác cho phù hợp bối cảnh kinh tế 

- xã hội. 

- Bốn là, quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh 

bất động sản còn có cách hiểu khác nhau giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. 

Đồng thời, quy định về khấu trừ thuế GTGT đầu vào cần phải chặt chẽ hơn nữa 

để góp phần ngăn chặn gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT, chống thất thu 

ngân sách. 

- Năm là, cần phải nghiên cứu bổ sung quy định hoàn thuế GTGT đối với 

doanh nghiệp sản xuất cung ứng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5% mà đầu 

vào chủ yếu áp dụng thuế suất 10%; nghiên cứu sửa đổi quy định về hoàn thuế 

đối với dự án đầu tư để xử lý bất cập phát sinh trong thực tế và tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ thông qua đó tăng năng suất lao động, 

tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA 

TĂNG NĂM 2024 

1. Mục đích 

- Hoàn thiện quy định về chính sách thuế GTGT để bao quát toàn bộ các 

nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; bảo đảm tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện Luật 

để góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động quản lý thuế trong 

phòng, chống trốn thuế, thất thu và nợ thuế; đảm bảo thu đúng thu đủ vào NSNN, 

đảm bảo ổn định nguồn thu NSNN. 

- Đổi mới các nội dung và các điều luật theo hướng gia tăng các quy định, 

luật hóa các quy định đã thực hiện ổn định tại văn bản dưới luật nhằm cải cách 

thủ tục hành chính; cải cách thủ tục quản lý thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, 

thống nhất, ổn định chính sách, thực hiện quản lý thuế điện tử, bảo vệ quyền lợi 

người nộp thuế, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật 

về thuế, tự giác nộp đúng, đủ, kịp thời tiền thuế vào NSNN. 

- Khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế 

GTGT thời gian qua; tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật thuế 

GTGT và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan; bảo đảm 

tính khả thi, minh bạch và thuận lợi cho tổ chức thực hiện, khơi thông, phát huy 

nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 

- Sửa đổi, bổ sung những quy định nhằm phù hợp với xu hướng cải cách 

thuế của quốc tế. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng luật 
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- Việc xây dựng dự án Luật nhằm thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, 

Nhà nước đã nêu tại các Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016, Văn kiện 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 

số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Quyết định số 508/QĐ-TTg 

ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Luật hoá những vấn đề đã rõ, đã được thực tế kiểm nghiệm, rà soát, xác 

định rõ những nội dung, phạm vi vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để khắc phục được 

khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

- Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.  

- Kế thừa và phát huy những quy định đã mang lại tác động tích cực đến 

kinh tế - xã hội của Luật thuế GTGT hiện hành; những nội dung cần sửa đổi, bổ 

sung phải có quy định rõ ràng, minh bạch, có đánh giá tác động cụ thể. 

- Đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng cải 

cách thuế của quốc tế. 

II. BỐ CỤC CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 2024 

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024 (sau đây gọi là Luật năm 2024) gồm 

04 chương, 18 điều (tăng 01 chương và 02 điều so với Luật Thuế giá trị gia tăng 

năm 2008, sau đây gọi là Luật năm 2008), cụ thể như sau:  

 1. Chương I: Những quy định chung. Gồm 05 điều (từ Điều 01 đến 

Điều 05), quy định về: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Thuế giá trị gia tăng; (3) Đối 

tượng chịu thuế; (4) Người nộp thuế; (5) Đối tượng không chịu thuế. 

2. Chương II: Căn cứ và phương pháp tính thuế. Gồm 07 điều (từ Điều 

06 đến Điều 12), quy định về: (1) Căn cứ tính thuế; (2) Giá tính thuế; (3) Thời 

điểm xác định thuế giá trị gia tăng; (4) Thuế suất; (5) Phương pháp tính thuế; (6) 

Phương pháp khấu trừ thuế; (7) Phương pháp tính trực tiếp. 

3. Chương III: Khấu trừ, hoàn thuế. Gồm 04 điều (từ Điều 13 đến Điều 

16), quy định về: (1) Các hành vi bị nghiêm cấm trong khấu trừ, hoàn thuế; (2) 

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; (3) Hoàn thuế giá trị gia tăng; (4) Hóa 

đơn, chứng từ. 

4. Chương IV: Điều khoản thi hành. Gồm 02 điều (từ Điều 17 đến Điều 

18), quy định về: (1) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập 

cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13; (2) Hiệu lực thi hành. 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NĂM 

2024 

1. Những quy định chung (Chương I) 

1.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 
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Kế thừa quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật năm 2008, Luật năm 

2024 tiếp tục quy định phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế giá trị gia tăng về đối 

tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương 

pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.  

1.2. Thuế giá trị gia tăng (Điều 2) 

Tiếp tục kế thừa quy định của Luật năm 2008, Luật năm 2024 định nghĩa 

thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát 

sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

1.3. Đối tượng chịu thuế (Điều 3) 

Đối tượng chịu thuế của theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng tiếp 

tục được khẳng định đó là “hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh 

và tiêu dùng ở Việt Nam”, trừ các đối tượng không chịu thuế theo quy định.   

1.4. Người nộp thuế (Điều 4) 

Luật năm 2024 đã cụ thể hóa quy định về người nộp thuế so với Luật năm 

2008 gồm 05 đối tượng trong đó bổ sung 03 đối tượng tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 

của Luật; đồng thời bổ sung đối tượng nộp thuế là “hộ sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng” tại khoản 1 Điều 4 của Luật, cụ thể: 

Một là, Tổ chức, hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu 

thuế giá trị gia tăng. 

Hai là, Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng. 

Ba là, Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ 

(kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không 

có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư 

trú tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 Luật 

năm 20254; tổ chức sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ để 

tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu 

khí của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở 

nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. 

                                           
4 Khoản 4 và khoản 5 Điều 4 Luật năm 2025 quy định: 

“Điều 4. Người nộp thuế 

… 4. Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương 

mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà cung cấp 

nước ngoài); tổ chức là nhà quản lý nền tảng số nước ngoài thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp 

của nhà cung cấp nước ngoài; tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 

là phương pháp khấu trừ thuế mua dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam 

thông qua kênh thương mại điện tử hoặc các nền tảng số thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp 

của nhà cung cấp nước ngoài. 

5. Tổ chức là nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử, nhà quản lý nền tảng số có chức năng thanh 

toán thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay, kê khai số thuế đã khấu trừ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên 

sàn thương mại điện tử, nền tảng số. 
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Bốn là, Nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam 

có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số 

với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (sau đây gọi là nhà cung cấp nước ngoài); tổ 

chức là nhà quản lý nền tảng số nước ngoài thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa 

vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp nước ngoài; tổ chức kinh doanh tại Việt Nam 

áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là phương pháp khấu trừ thuế mua 

dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam 

thông qua kênh thương mại điện tử hoặc các nền tảng số thực hiện khấu trừ, nộp 

thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp nước ngoài. 

Năm là, Tổ chức là nhà quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử, nhà 

quản lý nền tảng số có chức năng thanh toán thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay, 

kê khai số thuế đã khấu trừ cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn 

thương mại điện tử, nền tảng số. 

1.5. Đối tượng không chịu thuế (Điều 5) 

Đối tượng không chịu thuế gồm 26 nhóm, cụ thể: 

(1) Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh 

bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường 

của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. 

(2) Sản phẩm giống vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, vật 

liệu nhân giống cây trồng theo quy định của pháp luật về trồng trọt. 

(3) Thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi; thức ăn 

thủy sản theo quy định của pháp luật về thủy sản. 

(4) Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối 

tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl). 

(5) Nhà ở thuộc tài sản công do Nhà nước bán cho người đang thuê. 

(6) Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ 

sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. 

(7) Chuyển quyền sử dụng đất. 

(8) Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch 

vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây 

trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết 

bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm; 

bảo hiểm các công trình, thiết bị dầu khí, tàu chứa dầu mang quốc tịch nước 

ngoài do nhà thầu dầu khí hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thuê để hoạt động tại 

vùng biển Việt Nam, vùng biển chồng lấn mà Việt Nam và các quốc gia có bờ 

biển tiếp liền hay đối diện đã thỏa thuận đặt dưới chế độ khai thác chung. 
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(9) Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, thương 

mại như: Dịch vụ cấp tín dụng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín 

dụng và các khoản phí được nêu cụ thể tại Hợp đồng vay vốn của Chính phủ Việt 

Nam với Bên cho vay nước ngoài; Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không 

phải là tổ chức tín dụng; Kinh doanh ngoại tệ… 

(10) Các dịch vụ y tế, dịch vụ thú y như: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, 

phòng bệnh cho người, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức 

khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh; dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, 

người khuyết tật;… dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho vật nuôi. 

(11) Dịch vụ tang lễ. 

(12) Hoạt động duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của 

nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo (chiếm từ 50% tổng số vốn sử dụng cho công 

trình trở lên) đối với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các công 

trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở 

cho đối tượng chính sách xã hội. 

(13) Hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật về giáo dục, 

giáo dục nghề nghiệp. 

(14) Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

(15) Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin, đặc san, sách 

chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ 

thuật, sách phục vụ thông tin đối ngoại, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và 

tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi 

tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền. 

(16) Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, tàu điện, phương 

tiện thủy nội địa. 

(17) Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản 

xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận 

tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập 

khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí; máy bay, 

trực thăng, tàu lượn, giàn khoan, tàu thuyền thuộc loại trong nước chưa sản xuất 

được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước 

ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê. 

(18) Sản phẩm quốc phòng, an ninh theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành; sản phẩm, dịch vụ nhập khẩu phục vụ 

công nghiệp quốc phòng, an ninh theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban 

hành. 
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(19) Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ 

không hoàn lại. Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức 

quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam. 

(20) Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm 

nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập 

khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công 

xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước 

ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. 

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của công ty cho thuê tài chính được 

vận chuyển thẳng vào khu phi thuế quan để cho doanh nghiệp trong khu phi thuế 

quan thuê tài chính. 

(21) Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công 

nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; 

sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật. 

(22) Vàng dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, 

đồ trang sức hay sản phẩm khác ở khâu nhập khẩu. 

(23) Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế 

biến thành sản phẩm khác và sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai 

thác đã chế biến thành sản phẩm khác theo Danh mục do Chính phủ quy định 

phù hợp với định hướng của nhà nước về không khuyến khích xuất khẩu, hạn 

chế xuất khẩu các tài nguyên, khoáng sản thô. 

(24) Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người 

bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; nạng, 

xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người khuyết tật. 

(25) Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh 

thu hằng năm từ 200 triệu đồng trở xuống; tài sản của tổ chức, cá nhân không 

kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán ra; hàng dự trữ 

quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy 

định của pháp luật về phí và lệ phí. 

(26) Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp như: Quà tặng cho cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân 

trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu; Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu 

theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao và tài sản di chuyển trong định mức miễn 

thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 
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Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa do 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhập khẩu… 

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 

giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật năm 2024 không được khấu trừ, không 

được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp được áp dụng mức thuế 

suất 0% theo quy định. 

Luật năm 2024 quy định 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không 

chịu thuế GTGT (tăng 01 nhóm hàng hoá, dịch vụ so với Luật năm 2008) vừa kế 

thừa quy định của Luật năm 2008, đồng thời sửa đổi một số cụm từ, quy định cụ 

thể hơn; đồng thời thu gọn đối tượng không chịu thuế đảm tính minh bạch, dễ hiểu, 

dễ thực hiện và đồng bộ, thống nhất với pháp luật chuyên ngành, cụ thể: 

- Bỏ quy định: Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn 

nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc 

chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không 

phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

- Nâng mức doanh thu hàng năm không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân 

kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. 

- Giao Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, 

khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác và sản phẩm xuất khẩu 

là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối 

tượng không chịu thuế GTGT. 

- Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với: (i) Các khoản phí được 

nêu cụ thể tại Hợp đồng vay vốn của Chính phủ Việt Nam với Bên cho vay nước 

ngoài; (ii) hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của công ty cho thuê tài chính được 

vận chuyển thẳng vào khu phi thuế quan để cho doanh nghiệp trong khu phi thuế 

quan thuê tài chính; (iii) hàng hóa nhập khẩu ủng hộ, tài trợ cho phòng, chống, 

khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh theo quy định của 

Chính phủ; (iv) di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhập khẩu. 

Ngoài ra, sửa đổi quy định rõ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ để thống 

nhất với pháp luật chuyên ngành, tránh vướng mắc trong thực hiện như: kinh 

doanh chứng khoán; sản phẩm phái sinh; sản phẩm quốc phòng, an ninh;... 

2. Căn cứ và phương pháp tính thuế (Chương II) 

2.1. Căn cứ tính thuế (Điều 6) 

Kế thừa Luật năm 2008, Luật năm 2024 quy định: Căn cứ tính thuế giá trị 

gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 

2.2. Giá tính thuế (Điều 7) 
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Luật năm 2024 quy định giá tính thuế đối với 12 loại hàng hoá, dịch vụ 

như sau: 

(1) Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh bán ra; đối với hàng 

hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi 

trường; đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. 

(2) Đối với hàng hóa nhập khẩu. 

(3) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, 

tặng, cho. 

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp 

luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); 

(4) Đối với hoạt động cho thuê tài sản. 

(5) Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm. 

(6) Đối với gia công hàng hóa. 

(7) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt. 

(8) Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. 

(9) Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ hưởng 

hoa hồng. 

(10) Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng hóa đơn thanh toán ghi giá 

thanh toán. 

(11) Đối với dịch vụ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, đặt 

cược. 

(12) Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh gồm: hoạt động sản xuất 

điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; vận tải, bốc xếp; dịch vụ du lịch theo hình 

thức lữ hành; dịch vụ cầm đồ; sách chịu thuế giá trị gia tăng bán theo đúng giá 

phát hành (giá bìa); hoạt động in; dịch vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, 

đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền 

công hoặc tiền hoa hồng thì giá tính thuế.  

Lưu ý: Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 

7 Luật năm 2024 bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh 

được hưởng. 

So với Luật năm 2008, Luật năm 2024 đã bổ sung các quy định cụ thể để 

xác định giá tính thuế, nguyên tắc xác định giá tính thuế với các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, cụ thể: 

- Bổ sung quy định việc xác định giá đất được trừ khi xác định giá tính 

thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của Chính phủ để 
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đảm bảo cơ sở pháp lý về thẩm quyền giao Chính phủ hiện nay5 cũng như đảm 

bảo tính linh hoạt cho Chính phủ trong hướng dẫn thực hiện do trên thực tế, việc 

chuyển nhượng bất động sản liên quan đến quyền sử dụng đất gồm nhiều hình 

thức như Nhà nước giao đất; đấu giá quyền sử dụng đất; thuê đất; nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân; nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất. 

- Bổ sung quy định cụ thể giá tính thuế đối với 02 nhóm hàng hóa, dịch vụ 

để luật hóa các quy định đang thực hiện ổn định tại các văn bản dưới Luật (Nghị 

định, Thông tư) gồm: 

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp 

luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0)6. 

+ Đối với dịch vụ kinh doanh: ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, đặt 

cược là số tiền thu được từ hoạt động này trừ số tiền đã đổi trả cho khách và số 

tiền trả thưởng cho khách (nếu có), đã có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế 

GTGT, trong đó, số tiền đã đổi trả cho khách bao gồm số tiền trả cho khách 

không sử dụng hết7. 

- Bổ sung quy định nguyên tắc xác định giá tính thuế đối với các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh gồm8: hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam; vận tải, bốc xếp; dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành; dịch vụ cầm đồ; 

sách chịu thuế GTGT bán theo đúng giá phát hành (giá bìa); hoạt động in; dịch 

vụ đại lý giám định, đại lý xét bồi thường, đại lý đòi người thứ ba bồi hoàn, đại 

lý xử lý hàng bồi thường 100% hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng thì giá tính 

thuế là giá bán chưa có thuế GTGT và giao Chính phủ quy định cụ thể về cách 

xác định giá tính thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh này để đảm 

bảo tính linh hoạt. 

2.3. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng (Điều 8) 

Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng được phân loại thành các thời điểm 

như sau 

- Đối với hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử 

dụng hàng hóa cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn, không phân biệt đã 

thu được tiền hay chưa thu được tiền; 

- Đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời 

điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa 

thu được tiền. 

                                           
5 Quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định về thuế GTGT. 
6 Quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP. 
7 Quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP. 
8 Các trường hợp đặc thù theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP, Điều 7 Thông 

tư số 219/2013/TT-BTC. 
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- Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế GTGT đối với hàng hóa, 

dịch vụ sau: 

+ Hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu; 

+ Dịch vụ viễn thông; 

+ Dịch vụ kinh doanh bảo hiểm; 

+ Hoạt động cung cấp điện, hoạt động sản xuất điện, nước sạch; 

+ Hoạt động kinh doanh bất động sản; 

+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt và hoạt động dầu khí. 

Đây là quy định mới, được luật hoá trong Luật năm 2024 so với Luật năm 

2008 là các quy định đang thực hiện ổn định tại văn bản dưới Luật9.  

2.4. Thuế suất (Điều 9) 

Luật năm 2024 quy định 03 mức thuế suất áp dụng đối với từng loại hàng 

hoá, dịch vụ, cụ thể: 

- Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ như: Hàng hóa xuất 

khẩu (hàng hóa từ Việt Nam bán cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu 

dùng ở ngoài Việt Nam; hàng hóa từ nội địa Việt Nam bán cho tổ chức trong khu 

phi thuế quan và được tiêu dùng trong khu phi thuế quan phục vụ trực tiếp cho 

hoạt động sản xuất xuất khẩu;…); Dịch vụ xuất khẩu; Hàng hóa, dịch vụ xuất 

khẩu khác… 

Luật năm 2024 đã bổ sung quy định rõ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng 

hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu 

dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức ở trong khu phi thuế quan 

và được tiêu dùng trong khu phi thuế quan phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản 

xuất xuất khẩu; bổ sung quy định sản phẩm nội dung thông tin số cung cấp cho 

bên nước ngoài và có hồ sơ, tài liệu chứng minh tiêu dùng ở ngoài Việt Nam theo 

quy định của Chính phủ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0%. 

- Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ như: Nước sạch 

phục vụ sản xuất và sinh hoạt không bao gồm các loại nước uống đóng chai, 

đóng bình và các loại nước giải khát khác; Phân bón, quặng để sản xuất phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi theo quy định 

của pháp luật; Thiết bị dùng để giảng dạy và học tập bao gồm: các loại mô hình, 

hình vẽ, bảng, phấn, thước, com-pa;… 

Luật năm 2024 đã sửa đổi quy định phân bón, tàu khai thác thủy sản tại 

vùng biển; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 

theo quy định của Chính phủ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%. Đồng thời 

quy định rõ hoạt động nghệ thuật biểu diễn truyền thống, dân gian thuộc đối 

                                           
9 Quy định tại Điều 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.  
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tượng áp dụng thuế suất 5%. 

- Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Luật năm 2024, bao gồm cả dịch vụ được các nhà 

cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số. 

Lưu ý:  

- Các trường hợp không áp dụng thuế suất 0% bao gồm: chuyển giao công 

nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; dịch vụ tái bảo hiểm 

ra nước ngoài; dịch vụ cấp tín dụng; chuyển nhượng vốn; sản phẩm phái sinh; 

dịch vụ bưu chính, viễn thông; sản phẩm xuất khẩu quy định tại khoản 23 Điều 

5 của Luật năm 2024; thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu; xăng, dầu 

mua tại nội địa bán cho cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan; xe ô tô bán 

cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. 

- Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất 

thuế giá trị gia tăng khác nhau (bao gồm cả đối tượng không chịu thuế giá trị gia 

tăng) phải khai thuế giá trị gia tăng theo từng mức thuế suất quy định đối với 

từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức 

thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, 

dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

- Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt 

chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được 

sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, dược liệu thì áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 

theo mức thuế suất quy định cho sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy 

sản. Phế phẩm, phụ phẩm, phế liệu được thu hồi để tái chế, sử dụng lại khi bán 

ra áp dụng mức thuế suất theo thuế suất của mặt hàng phế phẩm, phụ phẩm, phế 

liệu bán ra. 

2.5. Phương pháp tính thuế (Điều 10) 

Kế thừa Luật năm 2008, đồng thời bỏ một số cụm từ để không trùng lặp, 

Luật năm 2024 quy định 02 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, gồm: 

- Phương pháp khấu trừ thuế. 

- Phương pháp tính trực tiếp. 

2.6. Phương pháp khấu trừ thuế (Điều 11)  

a) Phương pháp khấu trừ thuế được quy định như sau: 

- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số 

thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ; 

- Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng 

hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. 
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Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị 

gia tăng bằng giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với thuế 

suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó. 

Trường hợp sử dụng hóa đơn ghi giá thanh toán là giá đã có thuế giá trị 

gia tăng thì thuế giá trị gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ giá 

tính thuế giá trị gia tăng xác định theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 7 Luật 

năm 2024; 

- Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị 

gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp 

thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế đối với 

trường hợp mua dịch vụ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 Luật năm 2024 và 

đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 14 Luật năm 2024. 

b) Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện 

đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, 

hóa đơn, chứng từ bao gồm: 

- Cơ sở kinh doanh có doanh thu hằng năm từ bán hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ từ 01 tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh; 

- Cơ sở kinh doanh tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh; 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành 

hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí nộp thuế 

theo phương pháp khấu trừ thuế do bên Việt Nam kê khai, khấu trừ, nộp thay. 

2.7. Phương pháp tính trực tiếp (Điều 12) 

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên 

giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp 

dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. 

Giá trị gia tăng của hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý được 

xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của 

vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, 

đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo 

phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. 

b) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp theo 

doanh thu bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau: 

- Đối tượng áp dụng bao gồm: 
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+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có doanh thu hằng năm 

dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ trường hợp tự nguyện áp dụng 

phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này; 

+ Hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều này; 

+ Tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở 

nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam có doanh thu phát sinh tại 

Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, không bao 

gồm các nhà cung cấp nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này; 

+ Tổ chức khác, trừ trường hợp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế 

quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này; 

- Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%; 

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%; 

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu 

nguyên vật liệu: 3%; 

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%; 

- Doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch 

vụ ghi trên hóa đơn bán hàng, bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ 

sở kinh doanh được hưởng. 

c) Hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không 

đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì nộp 

thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán thuế quy định tại Luật Quản lý thuế. 

Luật năm 2024 giao Chính phủ quy định chi tiết đối với quy định phương 

pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp; Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chi tiết nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng theo tỷ lệ % của 

phương pháp tính trực tiếp.  

3. Khấu trừ, hoàn thuế (Chương III) 

3.1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong khấu trừ, hoàn thuế (Điều 13) 

Luật năm 2024 quy định 08 hành vi bị nghiêm cấm trong khấu trừ, hoàn 

thuế, gồm: 

1. Mua, cho, bán, tổ chức quảng cáo, môi giới mua, bán hóa đơn. 

2. Tạo lập giao dịch mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không có thật 

hoặc giao dịch không đúng quy định của pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
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3. Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong thời gian tạm ngừng 

hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực 

hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh. 

4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp 

hóa đơn, chứng từ theo quy định của Chính phủ. 

5. Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử về cơ quan thuế theo quy định. 

6. Làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống 

thông tin về hóa đơn, chứng từ. 

7. Đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác liên quan 

đến hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ thuế, hoàn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, 

trốn thuế giá trị gia tăng. 

8. Thông đồng, bao che; móc nối giữa công chức quản lý thuế, cơ quan 

quản lý thuế và cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu, giữa các cơ sở kinh doanh, 

người nhập khẩu trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp, sử dụng 

không hợp pháp hóa đơn, chứng từ để được khấu trừ thuế, hoàn thuế, chiếm đoạt 

tiền thuế, trốn thuế giá trị gia tăng. 

Đây là quy định mới của Luật năm 2024 nhằm luật hóa quy định đã thực 

hiện ổn định tại văn bản dưới Luật, đồng bộ với pháp luật về hóa đơn, chứng từ 

đồng thời tránh gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế GTGT và bảo đảm tính nghiêm 

minh của pháp luật. 

3.2. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (Điều 14) 

3.2.1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu 

trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau: 

a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản 

xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn 

bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hóa, dịch 

vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất, hàng hóa bị hao hụt tự nhiên do tính chất 

lý hóa trong quá trình vận chuyển; 

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng thời 

cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ 

được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho 

sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Cơ sở kinh 

doanh phải hạch toán riêng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và không 

được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng 

đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ 

chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra; 
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c) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá 

nhân sử dụng vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn 

bộ; 

d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt 

động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ toàn bộ; 

đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng, quý nào được kê 

khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng, quý đó. Số thuế giá trị 

gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, quý thì được khấu trừ vào 

tháng, quý tiếp theo. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi 

kê khai, khấu trừ bị sai, sót thì được khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan 

có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế như sau: 

Người nộp thuế thực hiện khai bổ sung vào tháng, quý phát sinh số thuế 

giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót nếu việc khai thuế vào tháng, quý phát sinh số 

thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số 

thuế được hoàn; người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc 

bị thu hồi số tiền thuế đã được hoàn tương ứng và nộp tiền chậm nộp vào ngân 

sách nhà nước (nếu có). 

Người nộp thuế thực hiện khai vào tháng, quý phát hiện sai, sót nếu việc 

khai thuế vào tháng, quý phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm 

giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng 

còn được khấu trừ chuyển sang tháng, quý sau; 

e) Đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh 

doanh được tính vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào 

nguyên giá của tài sản cố định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 

doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào không 

có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ; 

g) Chính phủ quy định chi tiết việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 

đối với: hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định phục vụ cho người lao động; 

trường hợp góp vốn bằng tài sản; hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy 

quyền; tài sản cố định là ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống; cơ sở sản xuất, 

kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung. 

3.2.2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: 

- Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp 

thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng 

thay cho phía nước ngoài quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 4 của Luật. Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía 

nước ngoài; 
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- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ 

mua vào, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ; 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 của Luật còn phải có: hợp đồng ký kết với 

bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung cấp dịch vụ; hóa đơn bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai 

hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu; phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo 

hiểm hàng hóa (nếu có). Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ đối với trường 

hợp xuất khẩu hàng hóa qua sàn thương mại điện tử ở nước ngoài và một số 

trường hợp đặc thù khác. 

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh không đáp ứng quy định về khấu trừ thuế và các 

hóa đơn, chứng từ được lập từ các hành vi bị nghiêm cấm tại Luật này thì không 

được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. 

3.3. Hoàn thuế giá trị gia tăng (Điều 15) 

Luật năm 2024 đã tách riêng quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng tại Điều 

15, không thuộc trong các trường hợp hoàn thuế như quy định tại Luật năm 2008. 

Việc hoàn thuế giá trị gia tăng được áp dụng: 

(1) Đối với xuất khẩu. 

(2) Đối với đầu tư. 

(3) Cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế 

suất thuế giá trị gia tăng 5% nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được 

khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng liên tục hoặc 04 quý liên tục 

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng; trường hợp cơ sở kinh doanh sản xuất hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ chịu nhiều mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thì được 

hoàn thuế theo tỷ lệ phân bổ do Chính phủ quy định. 

(4) Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 

thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể, phá sản có số thuế giá trị gia 

tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết. 

Trường hợp tổ hợp tác nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế chuyển 

đổi thành hợp tác xã thì hợp tác xã được kế thừa số thuế giá trị gia tăng nộp thừa 

hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của tổ hợp tác để 

khấu trừ, hoàn thuế theo quy định. 

(5) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ 

chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế được hoàn thuế đối với hàng hóa mua 

tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. 

(6) Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. 
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(7) Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định 

của pháp luật về ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được 

hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên 

chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 

(8) Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia 

tăng theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên. 

Lưu ý: 

- Cơ sở kinh doanh thuộc trường hợp hoàn thuế quy định phải đáp ứng 

điều kiện sau đây:  

(i) Cơ sở kinh doanh thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định phải 

là cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, 

lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế 

toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh; 

(ii) Đáp ứng quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và không 

thuộc trường hợp quy định không đáp ứng quy định về khấu trừ thuế và các hóa 

đơn, chứng từ được lập từ các hành vi bị nghiêm cấm. 

(iii) Người bán đã kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định đối với 

hóa đơn đã xuất cho cơ sở kinh doanh đề nghị hoàn thuế. 

- Người nộp thuế trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng, có số thuế giá trị 

gia tăng đầu vào đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định và tuân thủ 

các quy định về khai thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, lập hồ sơ 

hoàn thuế giá trị gia tăng đối với từng trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng và 

gửi đến cơ quan thuế có thẩm quyền tiếp nhận. 

Cơ quan thuế phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn 

thuế trước hoặc kiểm tra trước hoàn thuế và giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia 

tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

3.4. Hóa đơn, chứng từ (Điều 16) 

- Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định 

của pháp luật và các quy định sau đây: 

+ Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế sử dụng hóa đơn 

giá trị gia tăng. Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng mà 

trên hóa đơn giá trị gia tăng không ghi khoản thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị 

gia tăng đầu ra được xác định bằng giá thanh toán ghi trên hóa đơn nhân với thuế 

suất thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp quy định đối với các loại tem, vé, thẻ là 

chứng từ thanh toán in sẵn giá thanh toán thì giá thanh toán tem, vé, thẻ đó đã 

bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
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+ Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp tính trực tiếp sử dụng hóa đơn 

bán hàng. 

- Đối với các loại tem, vé, thẻ là chứng từ thanh toán in sẵn giá thanh toán 

thì giá thanh toán tem, vé, thẻ đó đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

4. Điều khoản thi hành (Chương IV) 

4.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 

số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13 (Điều 17) 

“1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm: 

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; 

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép 

hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. 

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập 

của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có doanh thu dưới mức quy định tại khoản 

25 Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng.” 

4.2. Hiệu lực thi hành (Điều 18) 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, trừ trường hợp 

quy định về mức doanh thu của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng 

không chịu thuế tại khoản 25 Điều 5 và Điều 17 của Luật có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Ban Đảng TU, UBKTTU, VP TU; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, VPHĐND tỉnh;                                      

- UBMTTQ&TCCTXH tỉnh;                

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;               

- Hội LG tỉnh; Đoàn LS tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của DN, HTX; 

- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Báo cáo viên PL tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Các cơ quan TW đóng tại tỉnh; 

- Phòng TP huyện, TP; 

- Trang TTĐT PBGDPL tỉnh (đăng tải); 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu: NV1 (NPThúy). 
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